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NGHỊ ĐỊNH 

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 

vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

________ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật An toàn, v  sinh   o  ộng ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Theo  ề nghị củ  Bộ trưởng Bộ L o  ộng - Thương binh và Xã hội; 

Chính phủ b n hành Nghị  ịnh quy  ịnh mức  óng bảo hiểm xã hội bắt 

buộc vào Quỹ bảo hiểm t i nạn   o  ộng, b nh nghề nghi p. 
 

 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

N      n  n   qu    n  m c   n  bảo  iểm xã  ội bắt buộc vào Quỹ 

bảo  iểm tai nạn lao  ộn , bện  n  ề n  iệp. 

Điều 2. Đ i tƣ ng  p d ng 

1. N ười sử dụn  lao  ộn  t eo qu    n  tại k oản 3 Điều 2 Luật Bảo 

 iểm xã  ội. 

2. Các cơ quan, tổ c  c v  cá n ân khác có liên quan  ến việc t ực  iện 

  n  v o Quỹ bảo  iểm tai nạn lao  ộn , bện  n  ề n  iệp tron  bảo  iểm xã 

 ội bắt buộc. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Tron  N      n  n  , các từ n ữ dưới  â   ược  iểu n ư sau: 

1. Năm  ề xuất l  năm  ửi văn bản  ề xuất áp dụn  m c   n  t ấp  ơn 

m c   n  bìn  t ườn . 

2. Báo cáo  án   iá côn  tác an to n, vệ sin  lao  ộn  v   iảm tần suất 

tai nạn lao  ộn  là bản báo cáo  án   iá các  iều kiện  ể l m căn c   iảm 

m c   n  v o Quỹ bảo  iểm tai nạn lao  ộn , bện  n  ề n  iệp.  
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Chƣơng II 

MỨC ĐÓNG VÀ PHƢƠNG THỨC ĐÓNG VÀO QUỸ BẢO HIỂM  

TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

 

Điều 4. Mức đóng và phƣơng thức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp 

1. N ười sử dụn  lao  ộn   ằn  t án    n  trên quỹ tiền lươn    n  

bảo  iểm xã  ội cho n ười lao  ộn  qu    n  tại các  iểm a, b, c, d,   v    

k oản 1 Điều 2 và k oản 2 Điều 2 Luật Bảo  iểm xã  ội, trừ trườn   ợp lao 

 ộn  l  n ười  iúp việc  ia  ìn , t eo một tron  các m c sau: 

a) M c   n  bìn  t ườn  bằn  0,5% quỹ tiền lươn  l m căn c    n  

bảo  iểm xã  ội;  ồn  t ời  ược áp dụn   ối với n ười lao  ộn  l  cán bộ, 

côn  c  c, viên c  c v  n ười t uộc lực lượn  vũ tran  t uộc các cơ quan 

của Đản , N   nước, tổ c  c c ín  tr  - xã  ội, quân  ội, côn  an,  ơn v  sự 

n  iệp côn  lập sử dụn  n ân sác  n   nước; 

b) M c   n  bằn  0,3% quỹ tiền lươn  l m căn c    n  bảo  iểm xã 

 ội  ược áp dụn   ối với doan  n  iệp bảo  ảm  iều kiện theo qu    n  tại 

Điều 5 của N      n  n  . 

2. N ười sử dụn  lao  ộn   ằn  t án    n  v o Quỹ bảo  iểm tai nạn 

lao  ộn , bện  n  ề n  iệp với m c 0,5% m c lươn  cơ sở  ối với mỗi 

n ười lao  ộn  qu    n  tại  iểm e k oản 1 Điều 2 của Luật Bảo  iểm xã  ội.  

3. N ười sử dụn  lao  ộn  l  doan  n  iệp,  ợp tác xã,  ộ kin  doan  cá 

t ể, tổ  ợp tác  oạt  ộn  tron  lĩn  vực nôn  n  iệp, lâm n  iệp, n ư n  iệp, 

diêm n  iệp trả lươn  t eo sản p ẩm, t eo k oán t ì m c   n   ằn  t án  

tươn   n  t eo  iều kiện từn  trườn   ợp qu    n  tại  iểm a, b k oản 1 

Điều n  ; p ươn  t  c   n   ược t ực  iện  ằn  t án , 03 t án   oặc 06 

t án  một lần. 

Điều 5. Các trƣờng h p đƣ c  p d ng mức đóng thấp hơn mức đóng 

bình thƣờng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Doan  n  iệp  oạt  ộn  tron  các n  n  n  ề c  n u  cơ cao về tai nạn 

lao  ộn , bện  n  ề n  iệp  ược áp dụn  m c   n  qu    n  tại  iểm b 

k oản 1 Điều 4 của N      n  n   nếu bảo  ảm các  iều kiện sau  â :  

1. Tron  vòn  03 năm tín   ến t ời  iểm  ề xuất k ôn  b  xử p ạt vi 

p ạm hành chính bằn   ìn  t  c p ạt tiền, k ôn  b  tru  c u trác  n iệm 

 ìn  sự về   n  vi vi p ạm p áp luật về an to n, vệ sin  lao  ộn  và bảo 

 iểm xã  ội; 
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2. T ực  iện việc báo cáo   n  kỳ tai nạn lao  ộn  v  báo cáo về an 

to n, vệ sin  lao  ộn  chính xác,  ầ   ủ,  ún  t ời  ạn tron  03 năm liền kề 

trước năm  ề xuất; 

3. Tần suất tai nạn lao  ộn  của năm liền kề trước năm  ề xuất p ải 

 iảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao  ộn  trun  bìn  của 03 năm 

liền kề trước năm  ề xuất  oặc k ôn   ể xả  ra tai nạn lao  ộn  tín  từ 03 

năm liền kề trước năm  ề xuất. 

 

Chƣơng III 

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN MỨC ĐÓNG 

THẤP HƠN MỨC ĐÓNG BÌNH THƢỜNG VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN 

LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

 

Điều 6. Hồ sơ đề xuất đƣ c  p d ng mức đóng thấp hơn mức đóng 

bình thƣờng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp  

1. Văn bản  ề n    qu    n  t eo Mẫu số 01 tại P ụ lục ban   n  kèm 

t eo N      n  n  . 

2. Bản sao c  n  t ực Báo cáo  án   iá côn  tác an to n, vệ sin  lao 

 ộn  v   iảm tần suất tai nạn lao  ộn   ược t ực  iện bởi tổ c  c  án   iá an 

to n, vệ sin  lao  ộn  qu    n  tại Điều 7 N      n  n  . Báo cáo  án   iá 

côn  tác an to n, vệ sin  lao  ộn  v   iảm tần suất tai nạn lao  ộn  qu    nh 

t eo Mẫu số 02 tại P ụ lục ban   n  kèm t eo N      n  n  . 

Điều 7. B o c o đ nh gi  công t c an toàn, vệ sinh lao động và giảm 

tần suất tai nạn lao động làm căn cứ xem xét áp dụng mức đóng thấp hơn mức 

đóng bình thƣờng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Báo cáo  án   iá côn  tác an to n, vệ sin  lao  ộn  v   iảm tần suất tai 

nạn lao  ộn  t eo qu    n  tại k oản 2 Điều 6 N      n  n    ược t ực  iện 

bởi tổ c  c  án   iá an to n, vệ sin  lao  ộn  bảo  ảm các  êu cầu sau  â : 

1. L  tổ c  c  ược cấp Giấ  c  n  n ận  ủ  iều kiện  oạt  ộn   uấn 

lu ện an to n, vệ sin  lao  ộn  Hạn  C ( ược  uấn lu ện n ười l m côn  tác 

an toàn, vệ sin  lao  ộn )  an  còn  iệu lực t eo qu    n . 

2. Sử dụn  c u ên  ia  án   iá an to n, vệ sin  lao  ộn  của tổ c  c 

tron  quá trìn  t ực  iện  án   iá. C u ên  ia  án   iá l  n ười  uấn lu ện 

an to n, vệ sin  lao  ộn  cơ  ữu của tổ c  c và  ược bồi dưỡn , sát  ạc   ạt 

 êu cầu về n  iệp vụ  án   iá công tác an to n, vệ sin  lao  ộn  theo quy 

  n  của Bộ Lao  ộn  - T ươn  bin  v  Xã  ội. 
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Điều 8. Trình tự, thủ tục quyết định áp dụng mức đóng thấp hơn mức 

đóng bình thƣờng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

1. N ười sử dụn  lao  ộn  c  n u cầu áp dụn  m c   n  t ấp  ơn m c 

  n  bìn  t ườn  v o Quỹ bảo  iểm tai nạn lao  ộn , bện  n  ề n  iệp t ì 

nộp 01 bộ  ồ sơ trực tiếp  oặc trực tu ến  oặc qua  ườn  bưu  iện theo quy 

  n  tại Điều 6 N      n  n   về Bộ Lao  ộn  - T ươn  bin  v  Xã  ội. 

2. Tron  t ời  ạn 30 n    l m việc, kể từ n    n ận  ủ  ồ sơ của n ười 

sử dụn  lao  ộn , Bộ Lao  ộn  - T ươn  bin  v  Xã  ội c  trác  n iệm triển 

k ai các côn  việc sau: 

a) Gửi văn bản  ến Sở Lao  ộn  - T ươn  bin  v  Xã  ội  ề n     án  

 iá về tìn  hình c ấp   n  p áp luật về an to n, vệ sin  lao  ộn  theo Mẫu số 

03 tại P ụ lục ban   n  kèm t eo N      n  n  ;  

b) T ực  iện  ăn  tải t ôn  tin của cơ quan,  ơn v , doan  n  iệp, tổ 

c  c lên Cổn  t ôn  tin  iện tử của Bộ Lao  ộn  - T ươn  bin  v  Xã  ội  ể 

lấ  ý kiến rộn  rãi tron  vòn  ít n ất 10 ngày; 

c) Tổ c  c t ẩm   n , qu ết   n  việc áp dụn  m c   n  mới t ấp  ơn 

m c   n  bìn  t ườn  v o Quỹ bảo  iểm tai nạn lao  ộn , bện  n  ề n  iệp 

theo Mẫu số 04 tại P ụ lục ban hành kèm t eo N      n  n  ;  ửi  oặc trả kết 

quả trực tiếp  oặc trực tu ến  oặc qua  ườn  bưu  iện c o doan  n  iệp và 

cơ quan bảo  iểm xã  ội  ể tổ c  c t ực  iện;  

d) Trườn   ợp k ôn   ủ  iều kiện áp dụn  m c   n  t ấp  ơn m c 

  n  bìn  t ườn  t ì p ải trả lời c o n ười sử dụn  lao  ộn  v  nêu rõ lý do. 

Điều 9. Thời hạn  p d ng mức đóng thấp hơn mức đóng bình 

thƣờng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp  

1. T ời  ạn t ực  iện m c   n  t eo qu    n  tại  iểm b k oản 1 Điều 4 

N      n  n   l  36 t án , kể từ t án  qu ết   n  áp dụn  m c   n  c   iệu lực. 

2. Trong vòng 60 ngày trước ngày  ết t ời  ạn áp dụn  m c   n  theo 

qu    n  tại k oản 1 Điều n  , nếu n ười sử dụn  lao  ộn  vẫn c  n u cầu 

tiếp tục m c   n  t ấp  ơn m c   n  bìn  t ườn  v o Quỹ bảo  iểm tai nạn 

lao  ộn  t ì lập 01 bộ  ồ sơ t eo qu    n  tại Điều 6 v  t ực  iện  ề n    

t eo qu    n  tại Điều 8 N      n  n  . 
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Điều 10. Thu hồi, hủy bỏ Quyết định điều chỉnh,  p d ng mức đóng 

thấp hơn mức đóng bình thƣờng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp 

1. Bộ Lao  ộn  – T ươn  bin  v  Xã  ội c  t ẩm qu ền t u  ồi,  ủ  bỏ 

Qu ết   n   iều c ỉn , áp dụn  m c   n  t ấp  ơn m c   n  bìn  t ườn  

v o Quỹ bảo  iểm tai nạn lao  ộn , bện  n  ề n  iệp. 

2. Qu ết   n   iều c ỉn , áp dụn  m c   n  t ấp  ơn m c   n  bìn  

t ườn  v o Quỹ bảo  iểm tai nạn lao  ộn , bện  n  ề n  iệp qu    n  tại 

 iểm c khoản 2 Điều 8 của N      n  n   sẽ b  t u  ồi,  ủ  bỏ tron  các 

trườn   ợp sau: 

a) N ười sử dụn  lao  ộn  có hành vi giả mạo  oặc k ai man các t i liệu 

trong Hồ sơ  ề xuất  ược áp dụn  m c   n  t ấp  ơn m c   n  bìn  t ườn  

v o Quỹ bảo  iểm tai nạn lao  ộn , bện  n  ề n  iệp;  

b) N ười sử dụn  lao  ộn  vi p ạm qu    n  p áp luật về an to n, vệ 

sin  lao  ộn  và bảo  iểm xã  ội ở m c b  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  bằng 

 ìn  t  c p ạt tiền  oặc b  tru  c u trác  n iệm  ìn  sự, tron  t ời  ian  ược 

áp dụn  m c   n  t ấp  ơn m c   n  bìn  t ườn  v o Quỹ bảo  iểm tai nạn 

lao  ộn , bện  n  ề n  iệp; 

c) N ười sử dụn  lao  ộn  k ôn  t ực  iện báo cáo tai nạn lao  ộn , 

báo cáo công tác an toàn, vệ sin  lao  ộn  tron  t ời  ian  ược áp dụn  m c 

  n  t ấp  ơn m c   n  bìn  t ườn  v o Quỹ bảo  iểm tai nạn lao  ộn , 

bện  n  ề n  iệp; 

d) Tổ c  c  án  giá an to n, vệ sin  lao  ộn  c    n  vi  ian lận l m 

t a   ổi các  iều kiện l m căn c   ề n     iảm m c   n  qu    n  tại Điều 5 

N      n  n  . 

3. N ười sử dụn  lao  ộn  c    n  vi  ược qu    n  tại  iểm a k oản 2 

Điều n   t ì có trác  n iệm: 

a) Ho n trả p ần tiền   n  c ên  lệc  với m c   n  bìn  t ườn   ã 

 ược  iảm tron  t ời  ian t ực  iện Qu ết   n   iều c ỉn , áp dụn  m c 

  n  t ấp  ơn m c   n  bìn  t ườn  v o Quỹ bảo  iểm tai nạn lao  ộn , 

bện  n  ề n  iệp; 

 b) T ực  iện m c   n  bằn  1% quỹ tiền lươn  l m căn c    n  bảo 

 iểm xã  ội tron  t ời  ian 36 t án  kể từ k i Qu ết   n   iều c ỉn , áp dụn  

m c   n  t ấp  ơn m c   n  bìn  t ườn  v o Quỹ bảo  iểm tai nạn lao 

 ộn , bện  n  ề n  iệp  ết  iệu lực do b  t u  ồi,  ủ  bỏ.  
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4. N ười sử dụn  lao  ộn  vi p ạm t eo qu    n  tại  iểm b, c k oản 2 

Điều n   c  trác  n iệm t ực  iện m c   n  bìn  t ườn  v o Quỹ bảo  iểm 

tai nạn lao  ộn , bện  n  ề n  iệp bằn  0,5% quỹ tiền lươn  l m căn c  

  n  bảo  iểm xã  ội kể từ k i Qu ết   n   iều c ỉn , áp dụn  m c   n  

thấp  ơn m c   n  bìn  t ườn  v o Quỹ bảo  iểm tai nạn lao  ộn , bện  

n  ề n  iệp  ết  iệu lực do b  t u  ồi,  ủ  bỏ.  

5. Trườn   ợp c    n  vi  ian lận của tổ c  c  án   iá an to n, vệ sin  

lao  ộn  thì t ực  iện n ư sau: 

a) Trườn   ợp   n  vi  ian lận của tổ c  c  án  an to n, vệ sin  lao 

 ộn  làm t a   ổi các  iều kiện l m căn c   ề n     iảm m c   n  qu    n  

tại Điều 5 N      n  n   (t ực tế, n ười sử dụn  lao  ộn  k ôn   áp  n   ủ 

 iều kiện) t ì n ười sử dụn  lao  ộn  c  trác  n iệm  o n trả p ần tiền   n  

c ên  lệc  t eo qu    n  t eo  iểm a k oản 3 Điều n  ,  ồn  t ời t ực  iện 

m c   n  bìn  t ườn  n ư trườn   ợp qu    n  tại k oản 4 Điều n  ; 

b) Trườn   ợp   n  vi  ian lận của tổ c  c  án  giá an to n, vệ sin  lao 

 ộn  k ôn  l m t a   ổi việc  áp  n  các  iều kiện  ề n     iảm m c   n  

qu    n  tại Điều 5 N      n  n   thì n ười sử dụn  lao  ộn  tiếp tục t ực 

 iện m c   n  t ấp  ơn m c   n  bìn  t ườn  v o Quỹ bảo  iểm tai nạn lao 

 ộn , bện  n  ề n  iệp; 

c) Tổ c  c và c u ên  ia  án   iá an to n, vệ sin  lao  ộn  có hành vi 

 ian lận không  ược côn  n ận kết quả  án   iá côn  tác an to n, vệ sin  lao 

 ộn   ể xem xét m c   n  v o Quỹ bảo  iểm tai nạn lao  ộn , bện  n  ề 

n  iệp trong vòng 03 năm kể từ k i c  kết luận về   n  vi  ian lận;  ồn  t ời 

b  xử lý t eo qu    n  của p áp luật về xử p ạt   n  c ín , tru  c u trác  

n iệm  ìn  sự, tù  t eo m c  ộ vi p ạm. 

 

Chƣơng IV  

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH 

 

Điều 11. Tr ch nhiệm của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

1. Trìn  C ín  p ủ xem xét, qu ết   n   iều c ỉn  m c   n  qu    n  

tại Điều 4 của N      n  n  , căn c  v o k ả năn  bảo  ảm cân  ối Quỹ bảo 

 iểm tai nạn lao  ộn , bện  n  ề n  iệp tron  từn  t ời kỳ; tổ c  c triển k ai 

t ực  iện N      n  n  . 

2. Hướn  dẫn nội dun , c ươn  trìn  v  việc tổ c  c bồi dưỡn , sát  ạc  

n  iệp vụ  án   iá an to n, vệ sin  lao  ộn , việc miễn  iảm các nội dun  

 uấn lu ện  ã  ọc,  ối với c u ên  ia  án   iá an to n, vệ sin  lao  ộn ; 

 ướn  dẫn về các  tín  tần suất tai nạn lao  ộn . 
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3. Công bố trên Cổn  t ôn  tin  iện tử của Bộ Lao  ộn  - T ươn  bin  v  

Xã  ội danh sách các c u ên  ia  án   iá an to n, vệ sin  lao  ộn ; các vi p ạm 

p áp luật tron   oạt  ộn   iều c ỉn  m c   n  qu    n  tại N      n  n  . 

4. Xâ  dựn  v  quản lý cơ sở dữ liệu về việc  án   iá  ể  iều c ỉn  m c 

  n  v o Quỹ bảo  iểm tai nạn lao  ộn , bện  n  ề n  iệp. 

5. Tổ c  c t ôn  tin, tu ên tru ền,  ướn  dẫn t ực  iện N      n  n   

trên các p ươn  tiện t ôn  tin  ại c ún  ở trun  ươn ; tổ c  c tập  uấn, 

 ướn  dẫn các bộ, n  n ,   a p ươn , tổ c  c,  o n t ể liên quan tron  triển 

k ai t ực  iện v  t an  tra, kiểm tra việc t ực  iện N      n  n  . 

6. Hướn  dẫn, c ỉ  ạo Sở Lao  ộn  - T ươn  bin  v  Xã  ội t ực  iện 

t eo qu    n  tại  iểm a k oản 2 Điều 8 N      n  n  . 

Điều 12. Tr ch nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

1. Hướn  dẫn v  c ỉ  ạo cơ quan Bảo  iểm xã  ội các tỉn , t  n  p ố 

trực t uộc trun  ươn  t ực  iện việc  iều c ỉn  m c   n  v o Quỹ bảo  iểm 

tai nạn lao  ộn , bện  n  ề n  iệp. 

2. Tổn   ợp báo cáo Bộ Lao  ộn  - T ươn  bin  v  Xã  ội tìn   ìn  

t ực  iện c ế  ộ, c ín  sác  bảo  iểm tai nạn lao  ộn , bện  n  ề n  iệp; 

tổn   ợp báo cáo Bộ T i c ín  tìn   ìn  quản lý, sử dụn  Quỹ bảo  iểm tai 

nạn lao  ộn , bện  n  ề n  iệp. 

Điều 13. Tr ch nhiệm của Ủy ban nhân dân c c tỉnh, thành ph  trực 

thuộc trung ƣơng 

1. Tổ c  c t ôn  tin, tu ên tru ền,  ướn  dẫn, quản lý, tổ c  c t ực  iện 

việc   n  bảo  iểm xã  ội bắt buộc v o Quỹ bảo  iểm tai nạn lao  ộn , bện  

n  ề n  iệp t eo qu    n  tại N      n  n   trên   a b n quản lý. 

2. Đôn  ốc, c ỉ  ạo Sở Lao  ộn  - T ươn  bin  v  Xã  ội v  các n  n  

liên quan p ối  ợp với tổ c  c c ín  tr  - xã  ội tại   a p ươn  t an  tra, 

kiểm tra, việc c ấp   n  các qu    n  p áp luật về việc   n  bảo  iểm xã  ội 

bắt buộc v o Quỹ bảo  iểm tai nạn lao  ộn , bện  n  ề n  iệp trên   a b n. 

Điều 14. Tr ch nhiệm của tổ chức đ nh gi  an toàn, vệ sinh lao động  

1. Cử chuyên gia  án   iá t am dự các lớp bồi dưỡn  n  iệp vụ  án  

 iá an to n, vệ sin  lao  ộn ; sử dụn  c u ên  ia  án   iá  ủ năn  lực  ã 

 ược côn  bố trên Cổn  t ôn  tin  iện tử của Bộ Lao  ộn  - T ươn  bin  v  

Xã  ội  ể t ực  iện quá trìn   án   iá t eo qu    n  tại k oản 2 Điều 7 N    

  n  n  . 

2. Xâ  dựn  qu  trìn   án   iá cụ t ể, p ù  ợp với doan  n  iệp  ược 

 án   iá. 
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3. Lập báo cáo  án   iá côn  tác an to n, vệ sin  lao  ộn  v   iảm tần 

suất tai nạn lao  ộn   ể l m căn c  xem xét áp dụn  m c  ón  t ấp  ơn m c 

  n  bìn  t ườn  v o Quỹ bảo  iểm tai nạn lao  ộn , bện  n  ề n  iệp theo 

Mẫu số 02 tại P ụ lục ban   n  kèm t eo N      n  n  . 

4. P ối  ợp v  cun  cấp các  ồ sơ k i  ược cơ quan n   nước c  t ẩm 

qu ền  êu cầu tron  quá trìn   án   iá, t ẩm   n .  

5. Báo cáo   n  kỳ   n  năm  oặc  ột xuất k i c   êu cầu về Bộ Lao 

 ộn  - T ươn  bin  v  Xã  ội theo Mẫu số 05 tại P ụ lục ban   n  kèm t eo 

N      n  n  . 

Điều 15. Quyền và tr ch nhiệm của ngƣời sử d ng lao động 

1. Ho n trả p ần tiền   n  c ên  lệc  v  t ực  iện m c   n  t eo qu  

  n  tại k oản 3, k oản 4,  iểm a k oản 5 Điều 10 N      n  n  .  

2. Cử n ười p ối  ợp v   iám sát  ể bảo  ảm tổ c  c  án   iá an toàn, 

vệ sin  lao  ộn  tuân t ủ qu    n  của p áp luật tron  quá trìn  lập báo cáo 

 án   iá. 

3. Cun  cấp  ồ sơ, t i liệu c  liên quan  ến việc t ực  iện côn  tác an 

to n, vệ sin  lao  ộn  tron  quá trìn  t ực  iện  án   iá. 

4. Lưu  iữ  ầ   ủ  ồ sơ l m căn c   ề n    áp dụn  m c   n  v o Quỹ 

bảo  iểm tai nạn lao  ộn , bện  n  ề n  iệp; cun  cấp  ồ sơ c o cơ quan nhà 

nước c  t ẩm qu ền k i  ược  êu cầu. 

5. K iếu nại, tố cáo n ữn    n  vi vi p ạm p áp luật tron  việc   n  

Quỹ bảo  iểm tai nạn lao  ộn , bện  n  ề n  iệp. 

6. Trả c i p í  án   iá t eo t ỏa t uận với tổ c  c  án   iá an to n, vệ 

sin  lao  ộn .   

 

Chƣơng V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 16. Hiệu lực thi hành 

1. N      n  n   c   iệu lực t i   n  từ n        tháng     năm 2020. 

2. Các qu    n  tại N      n  số 44/2017/NĐ-CP n    14 tháng 4               

năm 2017 của C ín  p ủ qu    n  m c  ón  bảo  iểm xã  ội bắt buộc v o 

Quỹ bảo  iểm tai nạn lao  ộn , bện  n  ề n  iệp và  iểm b k oản 1 Điều 13 

N      n  số 143/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018 của C ín  p ủ 

qu    n  c i tiết Luật Bảo  iểm xã  ội v  Luật An to n, vệ sin  lao  ộn  về 

bảo  iểm xã  ội bắt buộc  ối với n ười lao  ộn  l  côn  dân nước n o i l m 

việc tại Việt Nam  ết  iệu lực từ k i N      n  n   c   iệu lực. 
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Điều 17. Tr ch nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởn , T ủ trưởn  cơ quan n an  bộ, T ủ trưởn  cơ quan t uộc 

C ín  p ủ, C ủ t c  Ủ  ban n ân dân tỉn , t  n  p ố trực t uộc trun  ươn  

c  u trác  n iệm t i   n  N      n  n  ./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí t ư Trun  ươn  Đản ; 

- T ủ tướn , các P   T ủ tướn  C ín  p ủ; 

- Các bộ, cơ quan n an  bộ, cơ quan t uộc C ín  p ủ; 

- HĐND, UBND các tỉn , t  n  p ố trực t uộc trung 

ươn ; 

- Văn p òn  Trun  ươn  v  các Ban của Đản ;     

- Văn p òn  Tổn  Bí t ư; 

- Văn p òn  C ủ t c  nước; 

- Văn p òn  Quốc  ội; 

- Hội  ồn  Dân tộc v  các Ủ  ban của Quốc  ội; 

- Tòa án n ân dân tối cao;   
- Viện kiểm sát n ân dân tối cao; 

- Kiểm toán N   nước; 

- Ủ  ban Giám sát t i c ín  Quốc  ia; 

- Ngân hàng Chính sách xã  ội; 

- N ân   n  P át triển Việt Nam; 

- Ủ  ban Trun  ươn  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trun  ươn  của các  o n t ể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TT , TGĐ Cổn  

TTĐT, 

  các Vụ, Cục,  ơn v  trực t uộc, Côn  báo; 

- Lưu: VT, KGVX (2b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƢỚNG 
 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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